
1/5

MÔN THI : HRM 301 (SE-SG) Học kỳ : Hè

Thời gian : 18h00 - 25/07/2025   -   Phòng thi 314 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28204825385 Trần Mai Anh HRM 301 SE K28QTM

2 29204633530 Đặng Bảo Anh HRM 301 SE K29QDM

3 29214727414 Lê Việt Anh HRM 301 SE K29QTD

4 29204642921 Nguyễn Âu Cơ HRM 301 SE K29QDM

5 27212100962 Mai Quốc Đạt HRM 301 SE K27QTH

6 29214555921 Nguyễn Bảo Đạt HRM 301 SE K29QLC

7 29214253905 Nguyễn Chí Dũng HRM 301 SE K29QDT

8 29214620102 Hoàng Đức Dũng HRM 301 SE K29QTM

9 29204230865 Thái Thị Thanh Duyên HRM 301 SE K29QDT

10 29204659685 Đinh Thị Mỹ Duyên HRM 301 SE K29QTM

11 29214955567 Nguyễn Việt Hải HRM 301 SE K29QTH

12 29214357969 Phạm Vũ Minh Hoàng HRM 301 SE K29QTH

13 28214638525 Trần Nguyên Khang HRM 301 SE K28QDM

14 27212237511 Võ Thành Khoa HRM 301 SE K27QTM

15 27212245382 Nguyễn Thành Long HRM 301 SE K27HP-QTM

16 29204649575 Nguyễn Ngô Diễm My HRM 301 SE K29QTM

17 27212501489 Trần Nguyễn Khánh Nam HRM 301 SE K27KKT

18 29204662611 Trần Thị Hà Nhi HRM 301 SE K29QDM

19 29204625879 Võ Thị Nhị HRM 301 SE K29QTD

20 28219348472 Trần Đình Phong HRM 301 SE K28HP-QLC
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MÔN THI : HRM 301 (SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 25/07/2025   -   Phòng thi 316 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29214625677 Lê Huy Phước HRM 301 SE K29QDM

2 29204653982 Nguyễn Thị Phương HRM 301 SE K29QDM

3 29204663434 Nguyễn Thị Minh Phương HRM 301 SE K29QTM

4 29204624628 Nguyễn Thị Mỹ Sang HRM 301 SE K29QDM

5 29204661485 Phan Thị Thu Tâm HRM 301 SE K29QTM

6 29204656851 Đỗ Thị Thu Thanh HRM 301 SE K29QTD

7 29204942059 Phan Hồ Anh Thư HRM 301 SE K29QDM

8 29214665502 Hà Đức Tiến HRM 301 SE K29QTM

9 29204649322 Nguyễn Bùi Khánh Trang HRM 301 SE K29QTM

10 29204658512 Hà Thùy Trang HRM 301 SE K29QTM

11 29204620110 Phan Ngọc Phương Trinh HRM 301 SE K29QTM

12 29214354183 Trần Văn Tuấn HRM 301 SE K29QTH

13 29204365551 Nguyễn Hoàng PhươngUyên HRM 301 SE K29QNT

14 29204658561 Phạm Nhật Vy HRM 301 SE K29QTM

15 29214756130 Huỳnh Lê Lực Vỹ HRM 301 SE K29QEC

16 29204464616 Nguyễn Thị Kim Anh HRM 301 SG K29QTN

17 29204746475 Nguyễn Quỳnh Anh HRM 301 SG K29QTD

18 28214354923 Lê Ngọc Quốc Bảo HRM 301 SG K28QTH

19 29204856520 Hồ Thị Ngọc Cầm HRM 301 SG K29QNH

20 29204445738 Lê Thị Bích Đào HRM 301 SG K29QTN

21 29214841174 Nguyễn Minh Đạt HRM 301 SG K29QNH

22 27202232381 Nguyễn Thị Ngọc Diễm HRM 301 SG K27QTM
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MÔN THI : HRM 301 (SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 25/07/2025   -   Phòng thi 316 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29204353053 Nguyễn Thị Thuý Diễm HRM 301 SG K29QTH

2 29214637472 Nguyễn Hồ Tùng Dương HRM 301 SG K29QDM

3 28214648794 Trần Thị Ngọc Duyên HRM 301 SG K28QTH

4 29204658302 Võ Trúc Giang HRM 301 SG K29QNH

5 29204459552 Nguyễn Thị Hiền HRM 301 SG K29QTN

6 29204756839 Phạm Thị Minh Hiền HRM 301 SG K29QTD

7 29214956914 Trần Ngọc Hiếu HRM 301 SG K29KDN

8 28204502212 Nguyễn Thị Hoa HRM 301 SG K28HP-QLC

9 29204664980 Nguyễn Thị Hoài Hoa HRM 301 SG K29QDM

10 29204651148 Nguyễn Tô Hoài HRM 301 SG K29QTM

11 29214358689 Phan Phước Hoàng HRM 301 SG K29QTH

12 28215022142 Lê Vĩnh Hội HRM 301 SG K28KKT

13 29214658642 Vũ Việt Hưng HRM 301 SG K29QTM

14 29206144141 Mai Thị Hồng Hường HRM 301 SG K29QTN

15 29215148588 Trần Quốc Huy HRM 301 SG K29QNH NỢ HP

16 29214650674 Võ Trần Kha HRM 301 SG K29QDM

17 28205001897 Phạm Việt An Khánh HRM 301 SG K28QTH

18 29214150669 Nguyễn Văn Khánh HRM 301 SG K29QEC

19 29214564112 Phạm Trung Kiên HRM 301 SG K29QLC

20 29204445918 Phan Diễm Kiều HRM 301 SG K29QTN

21 29204934418 Lê Thị Kiều HRM 301 SG K29KDN

22 29214837200 Lê Quang Lâm HRM 301 SG K29QNH
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MÔN THI : HRM 301 (SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 25/07/2025   -   Phòng thi 401 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29214840947 Nguyễn Đồng Lê HRM 301 SG K29QNH

2 28206201614 Nguyễn Châu Linh HRM 301 SG K28QTN

3 29204950854 Nguyễn Đặng Thùy Linh HRM 301 SG K29KDN

4 29214652844 Trần Ngọc Bảo Linh HRM 301 SG K29QDM

5 29209321386 Phùng Gia Mẫn HRM 301 SG K29QTN

6 29214564378 Phan Văn Nhật Minh HRM 301 SG K29QLC

7 29214639099 Nguyễn Lê Ngọc Minh HRM 301 SG K29QTM

8 29204620210 Nguyễn Thị Thảo My HRM 301 SG K29QTM

9 29204859818 Vương Ngô Kim My HRM 301 SG K29QNH

10 29204358450 Nguyễn Thị Thúy Nga HRM 301 SG K29QTH

11 29204859820 Nguyễn Thị Kim Ngân HRM 301 SG K29QNH

12 29203554665 Đậu Phương Nhi HRM 301 SG K29QTD

13 29204560358 Hồ Thị Yến Nhi HRM 301 SG K29QLC

14 29204621005 Phạm Trần Yến Nhi HRM 301 SG K29QTM

15 29204664667 Nguyễn Thị Hồng Nhi HRM 301 SG K29QTN

16 29204934398 Võ Thị Kim Nhi HRM 301 SG K29QTD

17 29204662346 Vương Trịnh Quỳnh Như HRM 301 SG K29QEC

18 29204454922 Mai Phan Mỵ Nương HRM 301 SG K29QTN

19 29204455270 Nguyễn Việt Quỳnh Oanh HRM 301 SG K29QTN

20 29204663339 Đỗ Thị Kim Phụng HRM 301 SG K29QTN

21 29204856418 Tạ Thị Phương HRM 301 SG K29QNH

22 27212249901 Nguyễn Đức Quân HRM 301 SG K27QTM

23 29212342649 Lê Đình Quốc HRM 301 SG K29QDM

24 29214946038 Đoàn Nguyễn Văn Quý HRM 301 SG K29KDN

25 29204624432 Lê Diễm Quỳnh HRM 301 SG K29QDM

26 29204658921 Nguyễn Thị Như Quỳnh HRM 301 SG K29QTM
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MÔN THI : HRM 301 (SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 25/07/2025   -   Phòng thi 402 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29208056373 Nguyễn Đỗ Như Quỳnh HRM 301 SG K29QEC

2 29204455080 Nông Thị Thuỳ Sương HRM 301 SG K29QTN

3 29214763860 Nguyễn Như Thắng HRM 301 SG K29QTH

4 29204959529 Lê Thị Thanh Thanh HRM 301 SG K29KDN

5 29204353932 Lý Thị Thảo HRM 301 SG K29QTH

6 29214628064 Đàm Chí Thiện HRM 301 SG K29QDM

7 29214562464 Lương Quốc Thống HRM 301 SG K29QNH

8 29204644066 Nguyễn Thị Minh Thu HRM 301 SG K29QTM

9 29204650334 Lê Thị Kim Tiến HRM 301 SG K29QTM

10 29212354402 Trần Tấn Tiến HRM 301 SG K29QEC

11 29204641508 Mai Thị Thu Trâm HRM 301 SG K29QTM

12 29204955570 Bùi Kiều Ngọc Trâm HRM 301 SG K29QTN

13 29204655482 Nguyễn Thị Việt Trinh HRM 301 SG K29QDM

14 29214358469 Đỗ Công Tuấn HRM 301 SG K29QTH

15 29204556753 Trương Phạm Minh Tuyền HRM 301 SG K29QLC

16 29204641288 Phạm Phương Uyên HRM 301 SG K29QDM

17 29204637464 Nguyễn Thị Hồng Vân HRM 301 SG K29QDM

18 28204351850 Lê Thị Bích Vy HRM 301 SG K28QTH

19 29204658365 Trần Lâm Yến Vy HRM 301 SG K29QDM

20 28209443307 Phạm Thị Hải Yến HRM 301 SG K28QTM
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